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CAMPUCHIA

LÀO

TRUNG QUỐC

MALAY SIA

V Ị N H 

T H Á I  L A N

V Ị N H 

B Ắ C  B Ộ

BRUNEI

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KẾ T CẤU HẠ TẦNG X Ã HỘI TRO NG PHẠM V I KHÔNG GIAN BIỂN

THÁI  LAN

PHILIPINES

Bệnh viện V iệt Nam  - Cuba Đồng  Hới
CSY T tuyến c uối Quốc  g ia

1.600 g iường

Bệnh viện C Đà Nẵng
CSY T tuyến c uối Quốc  g ia

2.000 g iường

Bệnh viện Thống  Nhất
CSY T tuyến c uối Quốc  g ia

1.000 g iường

Bệnh viện Đa khoa Trung  tâm  Tiền Giang
CSY T tuyến c uối liên tỉnh

1.000 g iường

Bệnh viện Hữu ng hị V iệt Tiệp
CSY T tuyến c uối V ùng  biển
 và ve n biển phía Bắc
1.200 g iường

V iện Y  học  Biển
CSY T tuyến c uối vùng  biển
 và ve n biển phía Bắc

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình
CSY T tuyến c uối liên tỉnh

1.200 g iường
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

CSY T tuyến c uối vùng  biển và ve n biển
Bắc  Trung  bộ, d uyên hải Trung  bộ

1.200 g iường

Bệnh viện Hữu ng hị Đa khoa Ng hệ An
CSY T tuyến c uối vùng  biển và ve n biển
Bắc  Trung  bộ, d uyên hải Trung  bộ

1.600 g iường

Bệnh viện Trung  ương  Huế
CSY T tuyến c uối Quốc  g ia

4.183 g iường

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
CSY T tuyến c uối liên tỉnh

1.250 g iường

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định
CSY T tuyến c uối vùng  d uyên hải Trung  bộ

1.120 g iường

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang
CSY T tuyến c uối liên tỉnh

1.630 g iường

Bệnh viện Chợ Rẫy
CSY T tuyến c uối Quốc  g ia

3.201 g iường

³

0 50 10025
Km

1 cm trên bản đồ ứng với 10 km ngoài thực địa

TỶ LỆ 1 : 1.000.000

CHÚ GIẢI
V I. CÁC KÝ  KIỆ U KHÁCI. CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG II. DỊCH V Ụ CÔNG CỘNG, DÂN CƯ

(Theo Công văn phúc đáp của Bộ Y tế với 
Bộ TNMT trong quy hoạch không gian biển)

Quy hoạc h c ác  c ơ sở y tế tuyến c uối

CSYT  tuy ến cuối liên tỉnh
CSYT  tuy ến cuối vùng
CSYT  tuy ến cuối Quốc gia

!(G

!(G

!(G

Hiện trạng  c ác  c ơ sở y tế tuyến c uối

CSYT  tuy ến cuối liên tỉnh
CSYT  tuy ến cuối vùng
CSYT  tuy ến cuối Quốc gia

!(G

!(G

!(G

(Theo Công văn phúc đáp của Bộ Y tế với 
Bộ TNMT trong quy hoạch không gian biển)

Phân bố m ật độ d ân số
c ác  huyện ve n biển
(Ng ười/km 2)

70 - 200
201 - 500
501 - 1000
1001 - 1500
1501 - 2000
2001 - 19769

Cơ sở giáo dục - đào tạo
Cơ sở thể dục - thể thao
Cơ sở văn hóa
Cơ sở y tế







Ñ

Công viên cây xanh§o

Qiy hoạc h đô thị
Quy  hoạch đô thị loại I
Quy  hoạch đô thị loại II
Quy  hoạch đô thị loại III

!
!
!

III.  GIAO  THÔNG, ĐƯỜNG ĐIỆ N

Đường quốc lộ!((QL1A
Đường sắt

Đường tỉnh
Đường huy ện Đường điện 200 kV

Đường điện 500 kV
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Quy hoạc h đường
điện, trạm  biến áp
T rạm biến áp 200 kV
T rạm biến áp 500 kVU§

U§

Chợ)

Khu du lịch quốc giaS

T uy ến du lịch biển

T uy ến du lịch chính
T uy ến du lịch phụ trợ

Đường phân định Vịnh Bắc Bộ giữ a Việt Nam – T rung Quốc
Ðuờng đóng cửa Vịnh Bắc Bộ
Đường cơ sở

Đường trung tuy ến giữ a hai đường cơ sở Việt Nam – T rung Quốc
Ranh giớ i thềm lục địa vượ t quá 200 hải lý Việt Nam đệ trình lên CLCS

Ranh giớ i thềm lục địa giữ a Việt Nam - Indonesia
Ranh giớ i vùng chồng lấn giữ a Việt Nam - Malay sia - T hái Lan
Ranh giớ i chưa phân định
Ranh giớ i biển giữ a Việt Nam - T hái Lan

Ranh giớ i vùng chồng lấn Việt Nam - Malay sia

Đường lãnh hải 12 hải lý tính từ đường cơ sở

Ranh giớ i vùng nướ c lịch sử Vệt nam - Campuchia

Ranh giớ i vùng đặc quy ền k inh tế 200 hải lý của Việt Nam
Ranh giớ i thềm lục địa vượ t quá 200 hải lý chung
của Việt Nam – Malay sia đệ trình lên CLCS

!(̂ UBND cấp tỉnh
&̂- UBND cấp huy ện

!(̂ T hủ đô

Biên giớ i quốc gia xác định
Biên giớ i quốc gia chưa xác định
Địa giớ i cấp tỉnh xác định
Địa giớ i cấp tỉnh chưa xác định

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Đ ịa giớ i cấp huy ện

Sông hồ dạng đường
Bình độ sâu20

Đảo

Vùng biển

Sông, hồ, đầm

Đường bờ biển,
 bờ đảo

Bãi ngầm

B   
     
     
I    
     
   Ể
     
     
  N
 

Đ  
     
   Ô
     
     
N  
     
   G

Bản đồ đượ c thu nhỏ từ bản đồ tỷ lệ 1: 1.000.000

MALAY SIA
QUY HOẠCH KHÔ NG GIAN BIỂN QUỐC GIA THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

BỘ  TÀ I NGUYÊN VÀ  MÔ I TRƯ ỜNG

VN2000, lưới chiếu hình nón đứng đồng góc 2 vĩ tuyến chuẩn 11 độ và 21 độ, kinh tuyến trục 108 độ, vĩ tuyến gốc 4 độ.
Bản đồ được thành lập trên cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:1.000.000 do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam  cung cấp năm  2021.

Hệ tọa  độ:
Nguồn tài liệu: 

Tên quy  hoạch:
Tên sơ đồ:

(Kèm  theo Tờ trình số........../TTr-BTNMT  ngày........ thá ng........ năm  2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯ ỚNG PHÁ T TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG XÃ HỘ I
TRONG PHẠM VI KHÔ NG GIAN BIỂN, TỶ LỆ  1 : 1.000.000

NHÀ  THẦU LIÊN DANH: VIỆN CHIẾN LƯ ỢC PHÁ T TRIỂN, 
VIỆN CÔ NG NGHỆ MÔ I TRƯ ỜNG VÀ  VIỆN CƠ HỌC

ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH: VIỆN CÔ NG NGHỆ MÔ I TRƯ ỜNG 
Hà Nội, ngày......... tháng......... năm  2023

Hà Nội, ngày......... tháng......... năm  2023 


